
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Hộ khẩu thường trú

1 Phan Hoài 06520176 20/03/1984 Thừa Thiên Huế Nam

2 Ngô Bình Phương Phi Vân 06520344 15/10/1988 Tiền Giang Nữ

3 Nguyễn Hữu Thế 06520447 15/04/1988 Tây Ninh Nam

4 Lê Ngọc Thuận 06520466 1986 Trà Vinh Nam

5 Tô Văn Tuấn 06520540 22/05/1987 DakLak Nam

6 Nguyễn Hoàng Dũng 07520062 23/02/1989 TP. HCM Nam

7 Lê Huy Tiên Hội 07520143 08/10/1989
Đặc khu Vũng Tàu 

Côn Đảo
Nam

8 Vũ Bảo Quốc 07520297 14/01/1989 Đồng Nai Nam

9 Phạm Trương Hoàng Tuấn 07520386 22/06/1989 Tiền Giang Nam

10 Trần Hải Đăng 07520429 24/02/1989 An Giang Nam

11 Trần Triệu Hoàng Anh 07520454 22/10/1989 Quảng Ngãi Nam

12 Lý Tuấn Anh 08520011 20/01/1990 Sông Bé Nam

13 Dương Trung Việt Anh 08520013 20/04/1990 Đồng Nai Nam

14 Trần Nhật Anh 08520014 28/03/1990 Tiền Giang Nam

15 Hoàng Trọng Quốc Bảo 08520026 24/06/1990 Đồng Nai Nam

16 Bùi Văn Bằng 08520027 02/08/1989 Nam Định Nam

17 Đặng Tiểu Bình 08520032 05/04/1989 Thái Bình Nam

18 Lê Hoàng Chánh 08520036 30/01/1990 Khánh Hòa Nam

19 Nguyễn Ngọc Chi 08520039 10/02/1990 Quảng Trị Nam

20 Đào Minh Cường 08520053 27/11/1989 DakLak Nam

21 Lục Văn Đăng 08520086 06/08/1990 Nam Hà Nam

22 Trần Hữu Đức 08520094 24/10/1989 TP. HCM Nam

23 Nguyễn Văn Hải 08520106 20/08/1990 DakLak Nam

24 Bùi Huy Hải 08520108 08/05/1990 Hưng Yên Nam

25 Hoàng Mạnh Hưng 08520165 17/02/1990 Nghệ An Nam

26 Trần Cảnh Khánh 08520175 26/08/1990 Quảng Trị Nam

27 Nguyễn Hồng Nguyên Khoa 08520176 13/10/1990 TP. HCM Nam

28 Nguyễn Lâm 08520194 07/12/1989 Đồng Nai Nam

29 Nguyễn Văn Minh 08520236 26/01/1990 Gia Lai Nam

30 Ngô Trần Vĩnh Phúc 08520288 13/05/1990 TP. HCM Nam

31 Võ Xuân Thiên Phúc 08520290 19/05/1990 Quảng Ngãi Nam

32 Cao Nhật Quang 08520304 23/08/1990 Thuận Hải Nam

33 Trần Minh Quân 08520310 10/09/1990 Long An Nam

34 Ngô Tấn Tài 08520323 20/02/1990 Đồng Nai Nam

35 Nguyễn Chí Thanh 08520338 24/03/1990 Bến Tre Nam

36 Nguyễn Thành 08520347 11/11/1989
Cam Ranh, Khánh 

Hòa
Nam

37 Nguyễn Tấn Thành 08520357 15/03/1990 Tây Ninh Nam

38 Nguyễn Minh Thắng 08520368 20/06/1990 Hà Sơn Bình Nam

39 Trầm Phúc Thịnh 08520382 26/06/1990 TP. HCM Nam

40 Nguyễn Tấn Trọng 08520426 10/02/1990 Long An Nam

41 Nguyễn Đức Trung 08520432 18/08/1990 Quảng Trị Nam

42 Nguyễn Thành Trung 08520435 21/10/1990 Tân Hiệp, Kiên Giang Nam

43 Nguyễn Nghĩa Tuấn 08520443 10/10/1990 Bình Thuận Nam

44 Lê Xuân Vũ 08520481 01/03/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam

45 Trương Thiên Toàn 08520511 30/08/1990 Sóc Trăng Nam

46 Lương Anh Tuấn 08520514 23/07/1990 Tân Hiệp, Kiên Giang Nam

47 Nguyễn Vũ An 08520517 17/11/1990
Duy Xuyên, Quảng 

Nam
Nam

48 Trương Thị Thùy Duyên 08520530 03/04/1990 Bình Định Nữ

49 Trần Văn Giới 08520538 16/01/1991 Bình Định Nam

50 Lê Kim Hùng 08520548 19/02/1990 Bình Định Nam

51 Trần Quang Khánh 08520552 02/08/1990 Quảng Nam Nam

52 Trần Minh Kỳ 08520558 25/02/1990 Quảng Nam Nam

53 Đào Phi Minh 08520563 26/10/1990 Bình Định Nam

54 Nguyễn Hữu Ru 08520582 25/10/1990 Quảng Ngãi Nam

55 Nguyễn Văn Thiệu 08520596 18/02/1990 Phú Yên Nam

56 Lê Văn Thương 08520599 02/05/1990 Bình Định Nam

57 Lâm Văn Tú 08520610 01/01/1990
Núi Thành, Quảng 

Nam
Nam

58 Nguyễn Thành Vinh 08520618 22/09/1990 Quảng Ngãi Nam

59 Vương Trường Vũ 08520622 15/03/1990 Quảng Ngãi Nam
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